
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 199652 Lâm Nhật An 29/12/2001 Sóc Trăng DH19YKH04

2 201380 Lê Nguyễn Thiên An 05/09/2002 Cần Thơ DH20LUA01

3 199918 Nguyễn Nhựt Bản 07/05/2001 An Giang DH19YKH04

4 199331 Phạm Tăng Gia Bảo 17/01/2001 Trà Vinh DH19YKH04

5 189512 Trần Tấn Cường 23/09/2000 Đồng Tháp DH19YKH04

6 199145 Lê Quốc Đại 09/02/2001 An Giang DH19YKH04

7 199517 Lâm Kiều Đan 13/04/2001 Cà Mau DH19YKH04

8 211465 Nguyễn Tài Danh 19/05/2003 Đồng Tháp DH21MAR02

9 199921 Đỗ Thúy Duy 02/10/1999 Cà Mau DH19YKH04

10 202407 Lê Phương Duy 24/03/2002 Kiên Giang DH20QTK06

11 199414 Mai Hoài Bảo Duy 24/04/2001 Bến Tre DH19YKH04

12 199917 Nguyễn Triệu Duy 30/11/2001 Cà Mau DH19YKH04

13 201341 Huỳnh Bảo Cát Duyên 09/10/2002 An Giang DH20LKT01

14 202496 Phạm Ngọc Hải 17/05/2002 Kiên Giang DH20QTK06

15 1910067 Đinh Thị Ngọc Hân 13/06/1996 Vĩnh Long DH19YKH04

16 189736 Vũ Ngọc Hiển 21/08/2000 Kiên Giang DH18YKH02

17 2010217 Lâm Ánh Hồng 20/07/2001 Cà Mau DH20LKT01

18 189815 Trần Thị Hồng Hương 23/03/2000 Bình Định DH18YKH02

19 200616 Huỳnh Hiếu Huy 05/09/2002 Cà Mau DH20LUA01

20 202797 Tăng Hoàng Kha 09/08/2002 Cà Mau DH20LKT01

21 189724 Huỳnh Lê Đăng Khoa 27/07/2000 Cần Thơ DH18YKH02

22 202711 Lê Hoàng Khoa 10/02/2002 Sóc Trăng DH20QTK06

23 2010220 Trần Nguyễn Thu Liễu 14/12/2002 Sóc Trăng DH20KQT01
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24 199848 Nguyễn Thị Tuyết Minh 11/04/2001 Bạc Liêu DH19YKH04

25 189824 Quảng Trọng Minh 09/10/2000 Bạc Liêu DH18YKH02

26 199524 Trần Hiếu Minh 25/08/2001 Kiên Giang DH19YKH04

27 199660 Nguyễn Trung Nam 26/10/2001 Vĩnh Long DH19YKH04

28 203371 Trần Phi Nhã 05/04/2002 Kiên Giang DH20LKT01

29 189635 Nguyễn Trọng Nhân 08/07/2000 An Giang DH18YKH02

30 202603 Tôn Ánh Nhi 02/12/2002 Cà Mau DH20QTK06

31 211853 Trương Thị Quỳnh Như 22/06/2003 Vĩnh Long DH21MAR02

32 1810525 Nguyễn Hồ Minh Nhựt 30/09/2000 Đồng Tháp DH18YKH02

33 200265 Phan Thị Kim Phận 25/08/2002 Kiên Giang DH20LUA01

34 189689 Trần Thành Phát 25/05/2000 Bình Dương DH18YKH02

35 202468 Lâm Quốc Qui 10/09/2002 Trà Vinh DH20QTK06

36 202681 Nguyễn Trung Tín 22/12/2002 Cần Thơ DH20QTK06

37 190371 Trần Thanh Tịnh 06/02/2001 Kiên Giang DH19OTO02

38 199535 La Trần Xuân Trang 01/05/2001 An Giang DH19YKH04

39 199418 Lê Bảo Trung 21/10/2001 Tiền Giang DH19YKH04

40 202406 Nguyễn Tấn Trung 08/06/2002 Kiên Giang DH20QTK05

41 200891 Phan Thị Kim Tuyền 21/07/2002 Đồng Tháp DH20QTK06

42 201129 Lâm Dương Khả Tuyết 10/05/2002 Sóc Trăng DH20LUA01

43 1910087 Nguyễn Trần Vũ 10/08/2001 Đồng Nai DH19YKH04

44 199373 Phan Thảo Vy 10/02/2001 Sóc Trăng DH19YKH04

45 200664 Tô Thụy Thảo Vy 26/04/2002 Hậu Giang DH20LUA01

46 2110982 Huỳnh Thị Kim Xuyến 17/12/2003 Vĩnh Long DH21QTD02


